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CN 1 Bs.Văn Q.Anh Tâm Hà Thắng - Ngọc - Trang A Hà Nam - Hân Lê P.Thanh Đức Cảnh Đăng Anh Sinh - Thế Anh - Hạnh Dung K.Nga Mai

Thứ 2 2 Ds.Dũng Lan Anh Sơn Hòa Cao - Đê - Sử Dương Bình - Quyết Diễn Tuyến B.Thu Cường Thắm Hiện Huynh - Hiệp - M.Dũng Thảo Tú Thơm

Thứ 3 3 Bs.Dũng My Tâm Đạt L.Loan - Đ.Hà Hiếu Kỳ Huyền Hiền Sưa Nam Nghĩa Anh Nghĩa - C.Nguyên - Khanh Nhung Thu Tuyết Nhung

Thứ 4 4 Bs.Văn L.Huyền Toại Toàn N.Giang - Lê Hà Thịnh Thuỷ P.Thanh Huế Tâm Quyên Hiện Hoàng - Dư - Đ.Dũng Tiện Thủy Hải

Thứ 5 5 Bs.Nghĩa Loan Sơn Huy Hùng - N.Duyên Sỹ Cảnh Lê Tuyến Trang V. Hà Duyệt Anh Cảnh - Hậu - Duy Dung Quang Đức

Thứ 6 6 Ds.Dũng Huân Tâm Hà Huế - Tuấn Hiếu Quyết Huyền Hiền Hùng Lực Đăng Hiện Sinh - L.Nguyên -Đạt Lưu K.Nga Quyên

Thứ 7 7 Bs.Văn  Đa Toại Hạnh Đệ - Đ.Duyên - Hường Dương Nam - Hân Thạch P.Thanh Nga Cảnh Thắm Anh Huynh - T.Anh - Hạnh Điệp Toàn L.Trang

CN 8 Bs.Nghĩa Trung Tâm Toàn L.Loan - Vĩnh - Trang B Sỹ Dương - Thái Diễn Tuyến Huệ Cường Nghĩa Hiện Nghĩa - Hiệp -M.Dũng Nhung Nga Hà

Thứ 2 9 Bs.Dũng Vân Sơn Đạt Thắng - V.Giang Học Bình Lê Mai Thủy Nam Quyên Anh Hoàng - C.Nguyên - Khanh Điệp Tú Hạnh

Thứ 3 10 Ds.Dũng Phúc Toại Hòa Cao - Nguyệt Hà Kỳ Huyền P.Thanh Linh Tâm Duyệt Hiện Cảnh - Dư - Đ.Dũng Thảo K.Nga Tiên

Thứ 4 11 Bs.Văn Q.Anh Tâm Hà An - Hồng Dương Thịnh Thuỷ Tuyến Hằng V. Hà Đăng Anh Sinh - Hậu - Duy Dung Nga Tuyết

Thứ 5 12 Bs.Dũng Lan Anh Sơn Huy N.Giang - Đông Hiếu Hân Lê Hiền Hậu Lực Thắm Hiện Huynh - L.Nguyên - Đạt Nhung Toàn Tuyết Nhung

Thứ 6 13 Bs.Nghĩa My Toại Trâm Ngọc - Đẹp Hà Cảnh Thạch Mai Trung Cảnh Nghĩa Anh Nghĩa - T.Anh - Hạnh Lưu Quang Dung

Thứ 7 14 Bs.Văn L.Huyền Tâm Hòa Hùng - Huế - Trang A Sỹ Bình - Thái Huyền P.Thanh Thanh Cường Quyên Hiện Hoàng - Hiệp - M.Dũng Điệp Thu Du

CN 15 Bs.Dũng Loan Sơn Hạnh Cao - L.Loan - Lâm Dương Dương - Quyết Diễn Tuyến H.Anh Nam Duyệt Anh Cảnh - C.Nguyên - Khanh Tiện Thủy Hải

Thứ 2 16 Ds.Dũng Huân Toại Toàn Đ.Duyên - C.Hải Học Kỳ Thuỷ Hiền B.Thu Tâm Thắm Hiện Sinh - Dư - Đ.Dũng Thảo K.Nga N.T.Nhung

Thứ 3 17 Bs.Nghĩa Trung Lâm Hà Huế - Thảo Hiếu Thịnh Huyền Mai Trang V. Hà Đăng Anh Huynh - Hậu - Duy Dung Quang Liên

Thứ 4 18 Bs.Văn Đa Bình Huy An - Đẹp Sỹ Hân Lê P.Thanh Linh Lực Nghĩa Hiện Nghĩa - L.Nguyên - Đạt Tiện Tú Quyên

Thứ 5 19 Bs.Dũng Q.Anh Toại Hòa Vĩnh - V.Trang Dương Cảnh Diễn Tuyến Huệ Cảnh Quyên Anh Hoàng - T.Anh - Hạnh Nhung Thủy Thơm

Thứ 6 20 Bs.Nghĩa Vân Lâm Hạnh Ngọc - Hường- Đ.Hà Hà Phương - Kiên Lê Hiền Đức Cường Duyệt Hiện Cảnh - Hiệp - M.Dũng Điệp Quang Tuyết Nhung
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Thứ 7 21 Bs.Dũng Loan Sơn Đạt Thắng - Huế - Hồng Học Bình - Thái Thuỷ Mai Hùng Nam Đăng Anh Sinh - C.Nguyên - Khanh Điệp Thu Bảo

CN 22 Bs.Văn My Sơn Trâm Cao - Đ.Duyên - Nguyệt Sỹ Dương - Thịnh Diễn Tuyến Thủy Tâm Nghĩa Hiện Huynh - Dư - Đ.Dũng Dung Nga Đức

Thứ 2 23 Ds.Dũng Huân  Toại Nhân Đệ - An - C.Hải Dương Nam - Hân Lê P.Thanh Sưa V. Hà Quyên Anh Nghĩa - Hậu - Duy Tiện Toàn Tiên

Thứ 3 24 Ds.Dũng Phúc Toại Hòa L.Loan - N.Giang - V.Giang Hiếu Giám - Kỳ Diễn Anh Hằng Lực Duyệt Hiện Hoàng - L.Nguyên - Đạt Nhung Tú Hạnh

Thứ 4 25 Bs.Nghĩa Trung Bình Huy Hùng - Hường - Trang B Hà Phương - Cảnh Thạch Hiền Thanh Cảnh Đăng Anh Cảnh - T.Anh - Hạnh Lưu Nga Hà

Thứ 5 26 Bs.Dũng L.Huyền Lâm Hà Thắng - Vĩnh - Lâm Sỹ Bình - Cầu Thạch Mai Hậu Cường Nghĩa Hiện Sinh - Hiệp - M.Dũng Thảo Thủy N.T.Nhung

Thứ 6 27 Ds.Dũng Đa Sơn Hạnh Ngọc - Tuấn Dương Thái Thuỷ Tuyến Nga Nam Quyên Anh Huynh - C.Nguyên - Khanh Điệp K.Nga Mai

Thứ 7 28 Bs.Văn Lan Anh Toại Toàn N.Giang -Đ.Duyên -V.Trang Hiếu Dương - Thịnh Lê P.Thanh H.Anh Tâm Duyệt Hiện Nghĩa - Dư - Đ.Dũng Dung Thủy Liên

CN 29 Bs.Nghĩa Vân Bình Huy An - Hường - N.Duyên Sỹ Nam - Kỳ Huyền Hiền Huế V. Hà Đăng Anh Hoàng - Hậu - Duy Tiện Toàn Du

Thứ 2 30 Bs.Dũng Phúc Sơn Đạt Đệ - Thảo Học Hân Lê Mai Trung Lực Thắm Hiện Cảnh - L.Nguyên - Đạt Nhung Thu Tuyết

Thứ 3 31 Ds.Dũng Huân Lâm Hạnh Hùng - Sử Hiếu Cảnh Diễn Tuyến Đức Cảnh Nghĩa Anh Sinh - T.Anh - Hạnh Thảo Quang L.Trang
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Dương - Hân Lê Trực thường trú


